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Địa điểm: Bãi tái chế (Recyclinghof) 

 Vỏ chai 
 Kim loại cũ 
 Đĩa CD và DVD 
 Túi nilon, nhựa, nút bần 
 Các loại hoa, lá, cây cỏ  

(< 1 m3) 
 Giấy, các-tông (thùng 

carton)  
 Chất thải 

(số lượng thông thường 
của từng gia đình,  

 chất thải từ gỗ đã qua 
xử lý phải trả phí) 

 Xốp 
 Nhưa còn sử dụng được 

 
  

Buôn bán, Bãi tái chế: 

Bãi tái chế: Điểm thu rác thải nguy hại 
 Chất béo và sáp  

từ dấu khoáng 
 Chất bảo quản gỗ 
 Hóa chất dùng 

trong phòng thí 
nghiệm và rửa 
tráng phim (< 1 kg) 

 Sỏn và vecni 

 Pin 
 Đồ điện 

Điểm thu góp chất thải xanh  

 Rác thực vật 
 Rác do tỉa cây bụi 
 Thực vật dại /hoang 
 Rêu, cỏ chết 
 Gốc rễ cây 

Chất thải kim loại  và máy chạy bằng điện to/lớn:  
Tới lấy theo lịch hẹn, Tel.: 0941/507-2705 

   Những rác có tính cách nguy hại chỉ được nhận theo  
   số lượng thông thường của từng gia đình! 

 Đèn tiết kiệm năng lượng 
 Ống huỳnh quang 

 Dung dịch kiểm, axit 
 Dung môi 
 Oxit, muối 
 Thuốc bảo vệ thực vật 
 Nhiệt kế lâm sàng 
 Dầu ăn 

  
Hệ thống phân loại rác thải  
của thành phố Regensburg 

 Cây thông Noel (thiên 
nhiên) 

 Cỏ cắt 
 Hàng rào  
 Khúc gỗ từ cây 
 Rác vườn 

    



 
 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 

 Tro 

 Giấy than, bản phụ qua giấy than 

 Bàn chải 

 Đồ trưng trên cây Noel 

 Dao cạo râu dùng xong vứt đi 

 Đồ lăn sơn 

 Giấy mỹ phẩm 

 Phim, hình, giấy ảnh 

 Bóng đèn 

 Cao su 

 Phân chó, cát vệ sinh cho mèo, cho thú 

 Đồ vệ sinh, tã,  

 Tampon, Khăn tay giấy đã dùng 

 Kẹo cao su  

 Rác rưởi, đồ bẩn 

 Gốm sứ 

 Nến/đèn cầy 

 Băng keo 

 Ly/cốc pha lê 

 Da, giẻ, túi 

 Thuốc men 

 Film, Hình chụp với tia X 

 Đồ sứ 

 Giầy hỏng 

 Khăn ăn bằng giấy 

 Túi đựng bụi 

 Bút chì 

 Hình nền 

 Túi 

 Thảm lót sàn còn dư  

 Băng bó 

 Giấy sáp không thấm nước 

 Kẹp quần áo khi phơi 

 Tã 

 Bàn chải đánh răng 

 Tàn thuốc lá 

Thùng hữu cơ (Bio) 

 Bánh mì thừa 

 Vỏ trứng 

 Đồ ăn thừa 

 Rác thải thực vật 

 Tóc 

 Đồ lọc cà phê, bã cà phê 

 Xương (đã nấu) 

 Vỏ hạt 

 Vỏ trái cây 

 Túi trà 

 Trái cây họ cam quýt 

Túi vàng (chỉ bao bì) 

 Hộp đựng bằng nhôm 

 Các loại vỏ lon 

 Vỏ lon nước ngọt (không đặt cọc) 

 Viên cà phê 

 Bao bì nhựa 

 Lưới đựng hoa quả/trái cây 

 Vỏ chai bằng nhựa (không đặt cọc) 

 Túi nilon 

 Bình xịt (trống rỗng)  

 Thúng xốp  

 Bao bì hiệu Tetra Pak 

 Ống tuýp 

 

Giấy 
 
 Bìa còng 

 Sách 

 Vở 

 Danh mục 

 Giấy/Các tông (sạch) 

 Hộp (Các tông) 

 Bao bì bằng giấy/các-

tông/thùng các-tông 

 Bìa cứng 

Công ten nơ cho vỏ chai 

 Ve chai (tách rời theo 

mầu) 

 Chai mầu nâu  

  Công ten nơ chai     

         mầu nâu 

 Chai xanh ve, xanh biển 

và đỏ 

   Công ten nơ chai  

       mầu xanh ve  

 Chai mầu trắng  

   Công ten nơ chai 

       mầu trắng 

 Chăn ga gối đệm 

 Bao tay 

 Quần áo 

 Vải vóc 

 Màn vải tre cửa  

Công ten nơ quần áo cũ 


